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	PHÒNG GD VÀ ĐT
HUYỆN HẢI HẬU
(Đề thi gồm 01 trang)
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 
NĂM HỌC 2023-2024. MÔN: TOÁN 8
(Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề)



Câu 1. [bookmark: _gjdgxs](6 điểm) 


	1) Cho  thỏa mãn . Tính giá trị các biểu thức		

	
	2)





	a) Cho 3 số thực  thỏa mãn Chứng minh .	b) Tìm số thực  thỏa mãn .
Câu 2. (3,5 điểm) 	



	1) Cho hai số thực phân biệt thỏa mãn  Tính .	


	2) Tìm  nguyên thỏa mãn 	
Câu 3. 

(1,5 điểm) Xác định số tự nhiên sao cho  đồng thời là số nguyên tố.
Câu 4. [bookmark: _Hlk160727217](7,0 điểm)





1) Cho hình vuông  cạnh ,  là điểm tùy ý trên đường chéo . Kẻ 

a) Chứng minh ba đường thẳng  đồng quy.


b) Xác định vị trí của điểm  để diện tích tứ giác  lớn nhất.









2) Cho bốn điểm thẳng hàng theo thứ tự đó, , . Vẽ về một phía của  các hình vuông , ,  thì  thẳng hàng. Tính diện tích hình vuông .
Câu 5. (2,0 điểm) 



1) Cho các số thực thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .

2) Trong một tam giác đều cạnh 1, ta đặt 17 điểm. Chứng minh rằng, tồn tại hai điểm mà khoảng cách giữa chứng nhỏ hơn .
HẾT


ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHỌN HỌC SINH GIỎI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HẢI HẬU
NĂM HỌC 2023-2024. 
MÔN: TOÁN 8
[bookmark: _Hlk160629785]HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. (6 điểm) 


	1) Cho  thỏa mãn . Tính giá trị các biểu thức		

	
	2)





	a) Cho 3 số thực  thỏa mãn Chứng minh .	b) Tìm số thực  thỏa mãn .
Lời giải



1) Ta có: 

Vậy 


Ta có: 




Vậy .




Ta có:  nên 






 hoặc .
2) 	

a) Ta chứng minh 

Thật vậy: 




 (Vì )


(vì 

Ta có: 



Ta có: 









 

                                                                    (Vì 




(Vì )


.

d) 


Đặt . Thay vào phương trình  ta được:














Nếu 

Nếu 

Nếu 

Vậy .
Cách 2: Áp dụng kết quả phần a.
Câu 2. (3,5 điểm) 	



1) Cho hai số thực phân biệt  thỏa mãn  Tính .	


2) Tìm  nguyên thỏa mãn 	
Lời giải
a) 
Ta có: 







TH1: 

TH2: 













Vậy  hoặc .

2)  





Vì 







Với 





Với 





Với 

Với 

Với 





Vậy .
Câu 3. 

(1,5 điểm) Xác định số tự nhiên sao cho đồng thời là số nguyên tố.
		Lời giải	

Ta đặt 
Khi đó 







Nếu  thì   (hợp số) (loại).


Nếu  thì  (hợp số) (loại).





Với   thì ;  là các số nguyên tố (thỏa mãn)



Với  hoặc 
Nếu thì :


  và chia hết cho 5 (loại).



Nếu thì:
  và chia hết cho 5 (loại).

Vậy  là số cần tìm thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Câu 4. (7,0 điểm)





1) Cho hình vuông  cạnh ,  là điểm tùy ý trên đường chéo . Kẻ 

a) Chứng minh ba đường thẳng  đồng quy.


b) Xác định vị trí của điểm  để diện tích tứ giác  lớn nhất.

Lời giải
[image: ]







a. Gọi theo thứ tự là giao điểm của  và ;  và ;  và .


Chứng minh:  là đường cao của 


Vì nên 



Tứ giác  có  nên tứ giác  là hình chữ nhật


Vì tứ giác  là hình chữ nhật nên 




Vì tứ giác  là hình vuông nên  là đường phân giác của , mà  nên 


 hay 





 vuông tại có  mà  (hai góc nhọn trong tam giác vuông phụ nhau) nên  




suy ra  vuông cân tại  


Xét  và  có:

 (cmt)




( tứ giác  là hình vuông)

Do đó  (c.g.c)

Suy ra  (hai góc tương ứng)



Ta có: , mà  nên  hay 






Xét  có  (định lí), mà  nên 




Suy ra  hay  nên  là đường cao của 


Chứng minh:  là đường cao của 





Ta có: ; , mà ;  nên 


Xét  và  có:


 ( tứ giác  là hình vuông) 





Do đó  (c.g.c)

Suy ra  (hai góc tương ứng)



Ta có: , mà  nên  hay 






Xét  có  (định lí), mà  nên 




Suy ra  hay  nên  là đường cao của 


Chứng minh:  là đường cao của 



Gọi giao điểm của và  là 


Ta có tứ giác  là hình vuông nên 


Xét  và  có:

 (cmt) 



 (cùng bằng FD)

Do đó  (c.g.c)


Suy ra  (hai góc tương ứng); lại có: (đối đỉnh)


Mà  (do  vuông tại I)


nên  hay 




Xét  có  (định lí), mà  nên 




Suy ra  hay  nên  là đường cao của 







 có , ,  là các đường cao nên , ,  đồng quy 

hay  đồng quy (đpcm)

b) Ta có: 




Mà  nên 











Dấu bằng xảy ra khi  và  là trung điểm của  và   là trung điểm .










2) Cho bốn điểm thẳng hàng theo thứ tự đó, , . Vẽ về một phía của  các hình vuông , ,  thì  thẳng hàng. Tính diện tích hình vuông .
Lời giải
[image: ]



Gọi cạnh của hình vuông  là  (cm2) ()



 vuông tại  nên  (cm2)



 vuông tại  nên  (cm2)



Tứ giác  là hình thang nên 

Ta lại có: 






, mà 




Vậy diện tích hình vuông  là  (cm2)
Câu 5. (2,0 điểm) 



1) Cho các số thực thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .

2) Trong một tam giác đều cạnh 1, ta đặt 17 điểm. Chứng minh rằng, tồn tại hai điểm mà khoảng cách giữa chứng nhỏ hơn .
Lời giải

	1) Có 


	


	 

[bookmark: _Hlk160725752]	Dấu “=” xảy ra khi 
2) 
[image: ]



Chia tam giác đó thành 16 tam giác đều bằng nhau cạnh . Theo nguyên lý Dirichlet tồn tại 2 điểm cùng thuộc 1 tam giác mà mỗi cạnh của tam giác là nên tồn tại khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn
HẾT


[image: ]
Toán Tiểu Học & THCS Việt Nam  Links nhóm: https://www.facebook.com/groups/ToanTHCSVietNam/                         Trang 6                       
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PHONG GIAO DUC VA DAO TAO DE KHAO SAT CHON HQC SINH GIOI
Nam hoc 2023 - 2024

HUYEN HATLHAU
Min: TOAN 8 "
[ DE CHINH THUC Thai gian: 120 phit (Khong ké thai gian giao dé)

Bai 1. (6,0 diém).
1) Cho x >3 théa man: x+ LI 5. Tinh gid tej cc biéu thire
x

x x
2) a.Cho3 s6 thye a,b,¢ théamin a+b+c=0.
Chimg minh ring a® + 5" + ¢* = ;,,;,‘«(.,’ +b'+c?)

b. Tim s6 thyc x thoa min (3x-2)' +(5-x)’ +(-2x-3) =0

Bai 2. (3.5 diém).
1) Cho hai s6 thyc phin biét x,y thoa mdn x +’ =8-6xy. Tinh x+y.
2) Tim x.y nguyén thoa man: 2x° -8x = 13-3y*
Bai 3. (/,5diém). Xdc dinh s6 ty nhién n sao cho n+1, 4n® +8n+5 vd 6n® +12n+7d0ng thi la
6 nguyén t§ .
Bai 4. (7,0 diém)
1) Cho hinh vuéng ABCD canh a, M la diém tdy y trén duémg chéo BD. Ké
ME L AB,MF L AD
a. Chimg minh ba duémg thing DE, BF,CM déng quy
b. Xac dinh vi tri cia dif:n! M dé dién tich tir gidc AEMF lon nhit e
2) Cho bon diém A, B, E, H thing hang theo thir ty d6, AB = 2cm, EH = 3cm. VE vé mét phia
ctia AH cic hinh vudng ABCD, BEFG, EHIK thi D,G, K thing hang. Tinh dién tich hinh
vudng BEFG.
3ai 5. (2,0 diém). ) .
1) Cho céc so thye a,b,¢ théa mdn a+b+c=6. Tim gia trj 16n nhat cua biéu thirc
P=ab+2bc+3ca . . .
2) Trong mjt tam gidc déu canh 1, ta dit 17 diem . Chimg minh réng , ton tai hai diem ma
khoang cich gitra ching nho hon %
R )
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